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Mã đề 001


· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.
· Bài thi này gồm 25 câu, mỗi câu 0,4 điểm.

Câu 1. Số electron tối đa ở phân lớp d là:
A. 10. 			B. 14. 			C. 6. 			D. 8.
Câu 2. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là:
A. 12 u . 		B. 12 g . 		C. 18 u . 		D. 18 g.
Câu 3. Số ele	ctron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là:
A. 16. 			B. 18. 			C. 32. 			D. 50.
Câu 4. Nhận định nào đúng?
A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.
C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
Câu 5. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
           		X: 1s2 2s2 2p6 ;             Y: 1s2 2s2 2p6 3s1 ; 
           		Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 ;        T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; 
Các nguyên tố kim loại là:
A. Y,Z. 		B. X,Y. 		C. Z,T. 		D. T,X.
Câu 6. Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
A. Cl2			B. H2SO4		C. H2S		D. SO2 
Câu 7. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:
A. Tính oxi hoá mạnh.			B. Tính nhường electron.
C. Cả tính oxi hoá, tính khử.		D. Tính khử.
Câu 8. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2   N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò:
A. Chất khử.				B. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.
C. Chất oxi hoá.			D. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.
Câu 9. Một nguyên tử  có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Nguyên tử này thuộc: 
A. Chu kì 3, nhóm VIIA.			B. Chu kì 3, nhóm VA.
C. Chu kì 3, nhóm VB.			D. Chu kì 3, nhóm VIIB.
[bookmark: _GoBack]Câu 10. Cho sơ đồ phản ứng :  aFe2O3 + bCO   cFe + dCO2.	
Hệ số a, b, c, d tương ứng là:			
A. 3, 4, 6, 4.		B. 1, 4, 1, 5.		C. 1, 3, 2, 3.		D. 2, 3, 1, 3.
Câu 11. Số oxi hoá của Nitơ trong NH4+, NO2, HNO3 lần lượt là:	
A. +1, +4, +5.	B. +3, +4, +5.	C. -3, +4, +5.		D. +4, -4, +5.
Câu 12. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?		
A. Fe			B. Cu			C. AgNO3		D. CaCO3
Câu 13. Trong những nhận định dưới đây, nhận định nào sai?
A. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm, tính phi kim tăng.
B. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
C. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
D. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, hoá trị của các nguyên tố không đổi.
Câu 14. Nguyên tử A có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Ion A3-  có cấu hình electron là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.			B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.	
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.			D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.
Câu 15. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 
2NaOH + Cl2    NaCl + NaClO + H2O.
A. Chỉ là chất oxi hoá.		B. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.	
C. Chỉ là chất khử.			D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.
Câu 16. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là:
A. M2O.		B. M2O5.		C. MO3.		D. M2O3.
Câu 17. Cation R+  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 3, nhóm VIA.			B. Chu kì 3, nhóm IA.	
C. Chu kì 2, nhóm VIIIA.  			D. Chu kì 2, nhóm VIIA.
Câu 18. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử S (Z = 16) là:	
A. 6.			B. 3.			C. 4.			D. 1.
Câu 19. Trong hợp chất CaF2;  Ca có điện hóa trị là:		
A. 2-			B. -2			C. +2			D. 2+
Câu 20. Thuốc thử dùng để nhận biết HCl và muối clorua là:
A. Dung dịch AgNO3.			B. Dung dịch Ba(OH)2. 
C. Dung dịch BaCl2.				D. Dung dịch NaOH.
Câu 21. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:		
A. O = C = O.	B. O  C  O.	C. O = C  O.	D. O - C = O.
Câu 22. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của SO2?	
A. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.		B. Chỉ có tính khử mạnh.	
C. Không có tính oxi hoá, không có tính khử. 	D. Chỉ có tính oxi hoá mạnh.	
Câu 23. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1M là:
A. 4 gam.		B. 40 gam.		C. 80 gam.		D. 8 gam.
Câu 24. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng muối tạo thành là:	
A. 12 gam.		B. 24 gam.		C. 18 gam.		D. 36 gam.
Câu 25. Cho 15,6 g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 17,92 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng kim loại Al có trong hỗn hợp ban đầu là:			
A. 8,1 gam.  		B. 10,8 gam.		C. 5,4 gam.  		D. 2,7 gam.	

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
Al = 27; S = 32; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Cl = 35,5.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
          (Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)
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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.
· Bài thi này gồm 25 câu, mỗi câu 0,4 điểm.

Câu 1. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:		
A. O = C  O.	B. O - C = O.		C. O = C = O.	D. O  C  O.	
Câu 2. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của SO2?	
A. Không có tính oxi hoá, không có tính khử. 	B. Chỉ có tính oxi hoá mạnh.	
C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.		D. Chỉ có tính khử mạnh.	
Câu 3. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1M là:
A. 80 gam.		B. 8 gam.		C. 4 gam.		D. 40 gam.		
Câu 4. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng muối tạo thành là:	
A. 18 gam.		B. 36 gam.		C. 12 gam.		D. 24 gam.		
Câu 5. Cho 15,6 g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 17,92 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng kim loại Al có trong hỗn hợp ban đầu là:			
A. 5,4 gam.  		B. 2,7 gam.		C. 10,8 gam.  	D. 8,1 gam.		
Câu 6. Số oxi hoá của Nitơ trong NH4+, NO2, HNO3 lần lượt là:	
A. +1, +4, +5.	B. +3, +4, +5.	C. -3, +4, +5.		D. +4, -4, +5.
Câu 7. Trong những nhận định dưới đây, nhận định nào sai?
A. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
B. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, hoá trị của các nguyên tố không đổi.
C. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm, tính phi kim tăng.
D. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
Câu 8. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?		
A. AgNO3		B. CaCO3		C. Fe			D. Cu			
Câu 9. Nguyên tử A có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Ion A3-  có cấu hình electron là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.			B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.			D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.	
Câu 10. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 
2NaOH + Cl2    NaCl + NaClO + H2O.
A. Chỉ là chất khử.			B. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.
C. Chỉ là chất oxi hoá.		D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.	

Câu 11. Số electron tối đa ở phân lớp d là:
A. 6. 			B. 8.			C. 10. 			D. 14. 			
Câu 12. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là:
A. 18 u . 		B. 18 g.		C. 12 u . 		D. 12 g . 		
Câu 13. Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là:
A. 32. 			B. 50.			C. 16. 			D. 18. 			
Câu 14. Nhận định nào đúng?
A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.
Câu 15. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
           		X: 1s2 2s2 2p6 ;             Y: 1s2 2s2 2p6 3s1 ; 
           		Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 ;        T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; 
Các nguyên tố kim loại là:
A. Z,T. 		B. T,X.		C. Y,Z. 		D. X,Y. 		
Câu 16. Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
A. H2S		B. SO2 		C. Cl2			D. H2SO4		 
Câu 17. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:
A. Cả tính oxi hoá, tính khử.		B. Tính khử.
C. Tính oxi hoá mạnh.			D. Tính nhường electron.
Câu 18. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2   N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò:
A. Chất oxi hoá.			B. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.
C. Chất khử.				D. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.
Câu 19. Một nguyên tử  có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Nguyên tử này  thuộc: 
A. Chu kì 3, nhóm VB.			B. Chu kì 3, nhóm VIIB.
C. Chu kì 3, nhóm VIIA.			D. Chu kì 3, nhóm VA.
Câu 20. Cho sơ đồ phản ứng :  aFe2O3 + bCO   cFe + dCO2.	
Hệ số a, b, c, d tương ứng là:			
A. 1, 3, 2, 3.		B. 2, 3, 1, 3.		C. 3, 4, 6, 4.		D. 1, 4, 1, 5.		
Câu 21. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là:
A. MO3.		B. M2O3.		C. M2O.		D. M2O5.		
Câu 22. Cation R+  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 2, nhóm VIIIA.  			B. Chu kì 2, nhóm VIIA.
C. Chu kì 3, nhóm VIA.			D. Chu kì 3, nhóm IA.	
Câu 23. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử S (Z = 16) là:	
A. 4.			B. 1.			C. 6.			D. 3.			
Câu 24. Trong hợp chất CaF2;  Ca có điện hóa trị là:		
A. +2			B. 2+			C. 2-			D. -2			
Câu 25. Thuốc thử dùng để nhận biết HCl và muối clorua là:
A. Dung dịch BaCl2.				B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch AgNO3.			D. Dung dịch Ba(OH)2. 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
Al = 27; S = 32; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Cl = 35,5.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
          (Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)
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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.
· Bài thi này gồm 25 câu, mỗi câu 0,4 điểm.

Câu 1. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là:
A. M2O5.		B. MO3.		C. M2O.		D. M2O3.
Câu 2. Cation R+  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 3, nhóm IA.			B. Chu kì 2, nhóm VIIIA.  			
C. Chu kì 3, nhóm VIA.			D. Chu kì 2, nhóm VIIA.
Câu 3. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử S (Z = 16) là:	
A. 3.			B. 4.			C. 6.			D. 1.
Câu 4. Trong hợp chất CaF2;  Ca có điện hóa trị là:		
A. -2			B. +2			C. 2-			D. 2+
Câu 5. Thuốc thử dùng để nhận biết HCl và muối clorua là:
A. Dung dịch Ba(OH)2. 			B. Dung dịch BaCl2.				
C. Dung dịch AgNO3.			D. Dung dịch NaOH.
Câu 6. Số electron tối đa ở phân lớp d là:
A. 14. 			B. 6. 			C. 10. 			D. 8.
Câu 7. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là:
A. 12 g . 		B. 18 u . 		C. 12 u . 		D. 18 g.
Câu 8. Số ele	ctron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là:
A. 18. 			B. 32. 			C. 16. 			D. 50.
Câu 9. Nhận định nào đúng?
A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.
B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
Câu 10. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
           		X: 1s2 2s2 2p6 ;             Y: 1s2 2s2 2p6 3s1 ; 
           		Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 ;        T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; 
Các nguyên tố kim loại là:
A. X,Y. 		B. Z,T. 		C. Y,Z. 		D. T,X.
Câu 11. Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
A. H2SO4		B. H2S		C. Cl2			D. SO2 
Câu 12. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:
A. Tính nhường electron.		B. Cả tính oxi hoá, tính khử.		
C. Tính oxi hoá mạnh.		D. Tính khử.
Câu 13. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2   N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò:
A. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.			B. Chất oxi hoá.		
C. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá. 	D. Chất khử.	
Câu 14. Một nguyên tử  có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Nguyên tử này  thuộc: 
A. Chu kì 3, nhóm VA.		B. Chu kì 3, nhóm VB.	
C. Chu kì 3, nhóm VIIA.		D. Chu kì 3, nhóm VIIB.
Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng :  aFe2O3 + bCO   cFe + dCO2.	
Hệ số a, b, c, d tương ứng là:			
A. 1, 4, 1, 5.		B. 1, 3, 2, 3.		C. 3, 4, 6, 4.		D. 2, 3, 1, 3.
Câu 16. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:		
A. O  C  O.	B. O = C  O.	C. O = C = O.	D. O - C = O.
Câu 17. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của SO2?	
A. Chỉ có tính khử mạnh.		B. Không có tính oxi hoá, không có tính khử. 	
C. Chỉ có tính oxi hoá mạnh.	D. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.		
Câu 18. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1M là:
A. 40 gam.		B. 80 gam.		C. 4 gam.		D. 8 gam.
Câu 19. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng muối tạo thành là:	
A. 24 gam.		B. 18 gam.		C. 12 gam.		D. 36 gam.
Câu 20. Cho 15,6 g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 17,92 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng kim loại Al có trong hỗn hợp ban đầu là:			
A. 8,1 gam.		B. 5,4 gam.  		C. 10,8 gam.  	D. 2,7 gam.	
Câu 21. Số oxi hoá của Nitơ trong NH4+, NO2, HNO3 lần lượt là:	
A. +3, +4, +5.	B. -3, +4, +5.		C. +1, +4, +5.	D. +4, -4, +5.
Câu 22. Trong những nhận định dưới đây, nhận định nào sai?
A. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
B. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
C. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm, tính phi kim tăng.
D. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, hoá trị của các nguyên tố không đổi.
Câu 23. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?		
A. Cu			B. AgNO3		C. Fe			D. CaCO3
Câu 24. Nguyên tử A có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Ion A3-  có cấu hình electron là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.		B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.		D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.
Câu 25. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 
2NaOH + Cl2    NaCl + NaClO + H2O.
A. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.			B. Chỉ là chất khử.		
C. Không là chất oxi hoá, không là chất khử. 		D. Chỉ là chất oxi hoá.			
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
Al = 27; S = 32; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Cl = 35,5.
_______Hết_______
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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.
· Bài thi này gồm 25 câu, mỗi câu 0,4 điểm.

Câu 1. Số oxi hoá của Nitơ trong NH4+, NO2, HNO3 lần lượt là:	
A. +4, -4, +5.		B. +1, +4, +5.	C. +3, +4, +5.	D. -3, +4, +5.		
Câu 2. Trong những nhận định dưới đây, nhận định nào sai?
A. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, hoá trị của các nguyên tố không đổi.
B. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm, tính phi kim tăng.
C. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
D. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng, tính phi kim giảm.
Câu 3. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?		
A. CaCO3		B. Fe			C. Cu			D. AgNO3		
Câu 4. Nguyên tử A có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Ion A3-  có cấu hình electron là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.		B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.			
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.		D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.			
Câu 5. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 
2NaOH + Cl2    NaCl + NaClO + H2O.
A. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.		B. Chỉ là chất oxi hoá.		C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.			D. Chỉ là chất khử.		
Câu 6. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:		
A. O - C = O.		B. O = C = O.	C. O  C  O.	D. O = C  O.	
Câu 7. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của SO2?	
A. Chỉ có tính oxi hoá mạnh.	B. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.		
C. Chỉ có tính khử mạnh.		D. Không có tính oxi hoá, không có tính khử. 	
Câu 8. Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1M là:
A. 8 gam.		B. 4 gam.		C. 40 gam.		D. 80 gam.		
Câu 9. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng muối tạo thành là:	
A. 36 gam.		B. 12 gam.		C. 24 gam.		D. 18 gam.		
Câu 10. Cho 15,6 g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được 17,92 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng kim loại Al có trong hỗn hợp ban đầu là:			
A. 2,7 gam.		B. 10,8 gam.  	C. 8,1 gam.		D. 5,4 gam.  		

Câu 11. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là:
A. M2O3.		B. M2O.		C. M2O5.		D. MO3.		
Câu 12. Cation R+  có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p6. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 2, nhóm VIIA.			B. Chu kì 3, nhóm VIA.			
C. Chu kì 3, nhóm IA.			D. Chu kì 2, nhóm VIIIA.  			
Câu 13. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử S (Z = 16) là:	
A. 1.			B. 6.			C. 3.			D. 4.			
Câu 14. Trong hợp chất CaF2;  Ca có điện hóa trị là:		
A. 2+			B. 2-			C. -2			D. +2			
Câu 15. Thuốc thử dùng để nhận biết HCl và muối clorua là:
A. Dung dịch NaOH.			B. Dung dịch AgNO3.	
C. Dung dịch Ba(OH)2. 			D. Dung dịch BaCl2.				
Câu 16. Số electron tối đa ở phân lớp d là:
A. 8.			B. 10. 			C. 14. 			D. 6. 			
Câu 17. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là:
A. 18 g.		B. 12 u . 		C. 12 g . 		D. 18 u . 		
Câu 18. Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là:
A. 50.			B. 16. 			C. 18. 			D. 32. 			
Câu 19. Nhận định nào đúng?
A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.
D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
Câu 20. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
           		X: 1s2 2s2 2p6 ;             Y: 1s2 2s2 2p6 3s1 ; 
           		Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 ;        T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ; 
Các nguyên tố kim loại là:
A. T,X.		B. Y,Z. 		C. X,Y. 		D. Z,T. 		
Câu 21. Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
A. SO2 		B. Cl2			C. H2SO4		D. H2S		 
Câu 22. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:
A. Tính khử.				B. Tính oxi hoá mạnh.			
C. Tính nhường electron.		D. Cả tính oxi hoá, tính khử.		
Câu 23. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2   N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò:
A. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.		B. Chất khử.			C. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.				D. Chất oxi hoá.	
Câu 24. Một nguyên tử  có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Nguyên tử này  thuộc: 
A. Chu kì 3, nhóm VIIB.		B. Chu kì 3, nhóm VIIA.			
C. Chu kì 3, nhóm VA.		D. Chu kì 3, nhóm VB.			
Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng :  aFe2O3 + bCO   cFe + dCO2.	
Hệ số a, b, c, d tương ứng là:			
A. 2, 3, 1, 3.		B. 3, 4, 6, 4.		C. 1, 4, 1, 5.		D. 1, 3, 2, 3.		

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; 
Al = 27; S = 32; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Cl = 35,5.
_______Hết_______
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